
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

Số 

báo danh
Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm

Thời gian 

làm bài

11056975 tnv01082252 Tào Bảo Châu 3A4 290 15 phút 11 giây

11056966 tnv01082243 Đỗ Đức Anh 3A4 270 13 phút 45 giây

10589885 namkhanh1a5 Nguyễn Vũ Nam Khánh 3A5 270 15 phút 41 giây

10585296 13taminhchau Tạ Minh Châu 3A5 260 12 phút 29 giây

613241958 thnd07012015 Trần Lâm Vũ 3A1 260 21 phút 13 giây

12851898 halinhthnghiadung Nguyễn Hà Linh 3A4 250 11 phút 33 giây

10578554 phamngockhai170615 Phạm Ngọc Khải 3A5 250 11 phút 39 giây

11057014 tnv01082291 Ngô Tiến Đạt 3A5 250 29 phút 21 giây

11057001 tnv01082278 Lê Bảo Anh 3A5 240 15 phút 6 giây

770588259 thnd08092015 Cung Thảo Vân 3A1 240 30 phút 0 giây

11057003 tnv01082280 Chu Nguyễn Ngọc Ánh 3A5 230 15 phút 36 giây

11056948 tnv01082225 Nguyễn Ngọc Nam 3A3 230 26 phút 30 giây

11056862 tnv01082140 Đỗ Tuệ Anh 3A3 230 28 phút 24 giây

11056906 tnv01082184 Nguyễn Minh Đức 3A5 220 20 phút 35 giây

826095060 vuthanhthaochi VŨ THANH THẢO CHI 3A1 220 23 phút 30 giây

545413377 2642015 Bùi Bảo Ngọc 3A3 220 24 phút 9 giây

11056946 tnv01082223 Nguyễn Gia Minh 3A3 210 30 phút 0 giây

750225787 tramanh.c1nd Trần Trâm Anh 3A4 200 16 phút 6 giây

11057520 tnv01082794 Đặng Quang Anh 3A3 200 27 phút 23 giây

492045887 vungockhanhvythnghiadung Vũ Ngọc Khánh Vy 3A1 200 30 phút 0 giây

11056968 tnv01082245 Nguyễn Phương Anh 3A4 200 30 phút 0 giây

215499434 Linhin2015 Nguyễn Thùy Linh 3A2 190 23 phút 42 giây

11057021 tnv01082298 Nguyễn Tiến Thành 3A5 170 20 phút 33 giây

922636946 baoanh.c1nd Chu Bảo Anh 3A4 170 23 phút 21 giây

11057000 tnv01082277 Hoàng Minh Anh 3A5 160 18 phút 3 giây

11056924 tnv01082202 Bùi Bảo An 3A3 120 22 phút 46 giây

11056914 tnv01082192 Nguyễn Phi Long 3A2 110 30 phút 0 giây

589764645 tnv09082015 Nguyễn Thị Lan Phương 3A3 60 30 phút 0 giây
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